NỘI LỰC TRONG THANH CÓ LIÊN KẾT
CHỊU CHUYỂN VỊ CƯỠNG BỨC

1. Đặt vấn đề
	Trong quá trình giảng dạy môn Cơ học kết cấu, một số kết quả của nội lực trong các dầm siêu tĩnh chịu chuyển vị cưỡng bức ở các liên kết được sử dụng để tính toán cho các hệ siêu tĩnh phức tạp như hệ khung siêu tĩnh. 
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Hình 1

Người học có thắc mắc về việc diễn giải để đưa ra những kết quả đó. Báo cáo học thuật nhằm mục đích diễn giải các kết quả trên và xem đó là một tài liệu cung cấp cho người học góp phần làm cho bài giảng Cơ học kết cấu thêm đa dạng, nâng cao hiệu quả trong giảng dạy.
2. Nội dung báo cáo
2.1. Tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực
Phương pháp lực: Ẩn số trong các phương trình là các phản lực liên kết hay mômen phản lực liên kết.
[image: ]Hình 2

Các bước giải:
	Bước 1: Xác định bậc siêu tĩnh, chọn hệ cơ bản.
	Bước 2: Xác định hệ tĩnh định tương đương, bằng cách đặt vào hệ cơ bản các Pllk tương ứng với các liên kết thừa đã bỏ đi
	Bước 3: Thiết lập phương trình chính tắc.
Dựa trên nguyên lý cộng tác dụng: Chuyển vị của 1 điểm trên hệ bằng tổng các chuyển vị do từng lực tác dụng lên hệ gây ra. Để minh hoạ, xét hệ siêu tĩnh như trong hình 1.
	Với hệ cơ bản được chọn, chuyển vị của B theo các phương 1 và 2 bằng 0

		

: Chuyển vị theo phương 1 do X1 gây ra.

	: Chuyển vị theo phương 1 do X2 gây ra.

	: Chuyển vị theo phương 1 do tải trọng gây ra.


	;  : Chuyển vị theo phương 1 do X1 =1 gây ra trên hệ tương đương.



	tương tự:    .
	 ta có hệ phương trình:

							  	
	- Với hệ siêu tĩnh bậc n:

				      
Thí dụ 
Vẽ biểu đồ mômen cho hệ siêu tĩnh. 
		


Hình 3

a)

c)
b)

e)
d)


- Bậc siêu tĩnh của hệ là 2, hệ cơ bản và biểu đồ Mp như (hình 3). 
- Xác định hệ tĩnh định tương đương bằng cách đặt vào hệ cơ bản các pllk tương ứng với các liên kết thừa đã bỏ đi.
- Thiết lập hệ phương trình chính tắc.


Theo công thức Mohr:

	

	

	

	

	
Thay các giá trị trên vào phương trình chính tắc ta được hệ:



	  ;  
Biểu đồ mômen 
		

	
Hình 4





2.2. Sử dụng phương pháp lực để tính nội lực trong thanh có chuyển vị cưỡng bức tại các liên kết
	Ta sẽ sử dụng phương pháp lực để tính toán đối với một số trường hợp. Các trường hợp khác tính toán tương tự
	Trường hợp 1
Dầm 2 đầu ngàm có chuyển vị cưỡng bức góc  như hình 5
[image: ]Hình 5
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